                  THỰC ĐƠN TRONG NGÀY NHÓM BỘT-CHÁO (NHÓM 1)
TỪ NGÀY 26 / 03 / 2018 ĐẾN 30 / 03 / 2018
	THỨ NGÀY           
	SÁNG
	ĂN CHÍNH
	ĂN PHỤ
	SDD-BP

	   Thứ hai

 26/03
	7g30: Bột thịt
cải bó xôi
Cháo thịt cải
             bó xôi                                                          8g  : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA: Bột cá lóc cà chua
Cháo cá lóc cà chua               
T.MIỆNG: Sữa nóng
  
	-Bột vịt hạt sen
-Cháo vịt hạt sen
-Yaourt
	

	Thứ ba

27/03

	7g30:Bột gà
đậu ve
Cháo gà đậu
ve
8g : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA: Bột tôm bắp non
Cháo tôm bắp non                                                                      
T.MIỆNG: Sữa nóng

	-Bột thịt khoai tây
-Cháo thịt khoai tây
-Yaourt                 
	

	Thứ tư

28/03

	7g3o:Bột lươn
cà rốt   
Cháo lươn cà
rốt                                         

8g : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA:Bột cá cờ rau muống
Cháo cá cờ rau muống    
                                       T.MIỆNG: Sữa nóng
	-Bột mực giá đậu
-Cháo mực giá đậu
-Yaourt
	 

	Thứ năm

29/03
	7g30 :Bột thịt
su hào
Cháo thịt su 

                  hào                 
8g : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA: Bột cá cải bó xôi
Cháo cá cải bó xôi                                   
T .MIỆNG: Sữa nóng
	-Bột thịt bí xanh
-Cháo thịt bí xanh
-Yaourt
	

	Thứ sáu

30/03
	7g30: Bột sò
điệp bông cải
Cháo sò điệp
bông cải           
8g : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA : Bột cá thu rau củ
Cháo cá thu rau củ              
T.MIỆNG: Sữa nóng 
	-Bột cua cải ngọt
-Cháo cua cải ngọt
-Yaourt
	


          Trung bình Calo cần cho trẻ trong 1 ngày :100%, 700 kcalo
                -Tại trường đã cung cấp : 76 %, 532 kcalo

                     + Ăn sáng   :  16 %, 112 kcalo

                     + Ăn trưa    :  44 %, 308 kcalo

                     + Ăn xế      :  16 %, 112 kcalo

                - Phụ huynh bổ sung them cho trẻ tại nhà : 24%, 168 kcalo
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY KHỐI MẪU GIÁO
TỪ NGÀY 26 / 03 / 2018 ĐẾN 30 / 03 / 2018
	THỨ NGÀY           
	SÁNG
	ĂN CHÍNH
	ĂN PHỤ
	SDD-BP

	  Thứ hai

26/03
	7g30: Hủ tiếu nam

                       vang                   

8g    : Sữa nóng

	MẶN: Cá lóc chiên sốt nước tương
CANH: Cà chua,thơm nấu thịt bò
T.MIỆNG: Nho
  
	-Mì vịt tiềm

-Yaourt
                
	Sữa Nutifit

Bầu luộc

Phômai (sdd)

	Thứ ba

27/03

	7g30: Phở gà
8g    : Sữa Milo

9 g   : Nước tắc


	MẶN: Thịt kho bắp non

            Sườn non kho bắp (C)                                       

CANH: Tần ô nấu cá that lát
T.MIỆNG: Dưa hấu

	-Lagu tôm 

-Bánh mì            

-Yaourt                   
	Sữa Nutifit

Súp lơ hấp

Sữa tươi (sdd)

	Thứ tư

28/03

	7g3o: Miến lươn

8g    : Sữa nóng

9 g   : Nước chanh

                         dây
	MẶN: Cá cờ chiên sốt chua ngọt

CANH: Khoai mỡ nấu thịt
T.MIỆNG: Đu đủ
	-Cháo mực

           giá đậu       

-Yaourt
	Sữa Nutifit

Rau muống

               luộc   

Phômai (sdd)

	Thứ năm

29/03
	7g30: Bánh mì cua 

8g     : Sữa nóng

                        
	MẶN: Thịt barọi kho trứng cút

Mì Ý-Nui xào bò-Bò sốt cà chua                                               

CANH: Cà chua,cá nấu ngót

Bí xanh nấu thịt-Bó xôi xào-Su su,cà rốt xào                                   

T.MIỆNG: Chuối

                                         
	-Súp nui nấu
                  thịt              

-Yaourt

               
	Sữa Nutifit

Su su hấp

Sữa tươi (sdd)

	Thứ sáu

30/03
	7g30: Soup tóc 

tiên sò điệp                        

8g    : Sữa Milo

9 g   : Nước thơm

                        
	MẶN: Cá thu kho rau củ

           Cải ngọt xào tỏi
CANH: Bí đỏ nấu thịt              

T.MIỆNG: Thanh long
	-Chè đậu xanh
-Yaourt
                                
	Sữa Nutifit

Đậu ve luộc

Phômai  (sdd)


          Trung bình Calo cần cho trẻ trong 1 ngày : 100% : 1320 kcalo

                -Tại trường đã cung cấp : 67 %, 884.4 kcalo

                     + Ăn sáng   :  14%, 184.8 kcalo

                     + Ăn trưa    :  40%, 528 kcalo

                     + Ăn xế      :   15%, 198 kcalo

                - Phụ huynh bổ sung thêm cho trẻ tại nhà : 31%, 409.2 kcalo
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY NHÓM CƠM
TỪ NGÀY 26 / 03 / 2018 ĐẾN 30 / 03 / 2018
	THỨ NGÀY           
	SÁNG
	ĂN CHÍNH
	ĂN PHỤ
	SDD-BP

	  Thứ hai

26/03
	7g30: Hủ tiếu nam

                       vang                   

8g    : Sữa nóng

	MẶN: Cá lóc chiên sốt nước tương
CANH: Cà chua,thơm nấu thịt bò
T.MIỆNG: Nho
  
	-Mì vịt tiềm

-Yaourt
                
	Sữa Nutifit

Phômai (sdd)

	Thứ ba

27/03

	7g30: Phở gà
8g    : Sữa nóng

9 g   : Nước tắc


	MẶN: Thịt kho bắp non

CANH: Tần ô nấu cá that lát
T.MIỆNG: Dưa hấu

	-Soup tôm 

-Yaourt                   
	Sữa Nutifit

Sữa tươi (sdd)

	Thứ tư

28/03

	7g3o: Miến lươn

8g    : Sữa nóng

9 g   : Nước chanh

                         dây
	MẶN: Cá cờ chiên sốt chua ngọt

CANH: Khoai mỡ nấu thịt
T.MIỆNG: Đu đủ
	-Cháo mực

           giá đậu          

-Yaourt
	Sữa Nutifit

Phômai (sdd)

	Thứ năm

29/03
	7g30: Bánh mì cua

8g     : Sữa nóng

                        
	MẶN: Thịt kho trứng cút

CANH : Cà chua,cá nấu ngót
T .MIỆNG: Chuối
	-Súp nui nấu
                  thịt              

-Yaourt

               
	Sữa Nutifit

Sữa tươi (sdd)

	Thứ sáu

30/03
	7g30: Soup tóc 

tiên sò điệp                        

8g    : Sữa nóng

9 g   : Nước thơm

                        
	MẶN: Cá thu kho rau củ

CANH: Bí đỏ nấu thịt              

T.MIỆNG: Thanh long
	-Bánh đa nấu
         cua biển      
-Yaourt
                                
	Sữa Nutifit

Phômai  (sdd)


          Trung bình Calo cần cho trẻ trong 1 ngày : 100% : 1000 kcalo

                -Tại trường đã cung cấp : 71 %, 710 kcalo

                     + Ăn sáng   :  16%, 160 kcalo

                     + Ăn trưa    :  40%, 400 kcalo

                     + Ăn xế      :   15%, 150 kcalo

                - Phụ huynh bổ sung thêm cho trẻ tại nhà : 29%, 290 kcalo
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY NHÓM CHÁO
TỪ NGÀY 26 / 03 / 2018 ĐẾN 30 / 03 / 2018
	THỨ NGÀY           
	SÁNG
	ĂN CHÍNH
	ĂN PHỤ
	SDD-BP

	  Thứ hai

26/03
	7g30: Cháo thịt

cải bó xôi                                                                                 

8g    : Sữa nóng

	TRƯA : Cháo cá lóc cà chua
T.MIỆNG: Nho
  
	-Cháo vịt hạt

                  sen     

-Yaourt
	

	Thứ ba

27/03

	7g30 : Cháo gà
đậu ve
8g    : Sữa nóng
9 g   : Nước tắc

	TRƯA:  Cháo tôm bắp non
T.MIỆNG: Dưa hấu

	Cháo thịt 

       khoai tây            

-Yaourt                  
	

	Thứ tư

28/03

	7g3o: Cháo lươn

cà rốt                                                                                 

8g    : Sữa nóng

9 g   :Nước chanh

                       dây
	TRƯA: Cháo cá cờ rau muống
                                            T.MIỆNG: Đu đủ
	-Cháo mực
           giá đậu                                             

-Yaourt
	

	Thứ năm

29/03
	7g30: Cháo thịt
su hào                                                                     

8g     : Sữa nóng

                      
	TRƯA : Cháo cá cải bó xôi
T .MIỆNG: Chuối
	-Cháo thịt bí

               xanh                         

-Yaourt
	

	Thứ sáu

30/03
	7g30: Cháo sò 

điệp bông cải

8g    : Sữa nóng

9 g   :Nước thơm

                      
	TRƯA : Cháo cá thu rau củ
T.MIỆNG: Thanh long
	-Cháo cua cải                         

                ngọt

-Yaourt
	


          Trung bình Calo cần cho trẻ trong 1 ngày :100%, 1000 kcalo

                -Tại trường đã cung cấp : 71 %, 710 kcalo

                     + Ăn sáng   :  16 %, 160 kcalo

                     + Ăn trưa    :  40 %, 400 kcalo

                     + Ăn xế      :  15 %, 150 kcalo

                - Phụ huynh bổ sung them cho trẻ tại nhà : 29 %, 290 kcalo

